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2. PHẦN NỘI DUNG

2.1 Đặt vấn đề
         Ở thời đại ngày nay giáo dục đứng trước một thực trạng là thời gian học có hạn nhưng kiến thức nhân loại phát triển rất nhanh, từ đó một vấn đề hết sức quan trọng đặt ra là làm thế nào để sinh viên có thể tiếp nhận đầy đủ khối lượng tri thức ngày càng tăng của nhân loại trong khi quỹ thời gian dành cho dạy và học không thay đổi, để giải quyết vấn đề này thì nền giáo dục phải có biến đổi sâu sắc cả mục đích, nội dung và phương pháp dạy học. 
         Trong đó quan trọng nhất là đổi mới phương pháp dạy và học. Định hướng công cuộc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là chuyển từ cách dạy “Thầy truyền thụ, trò tiếp thu” sang việc thầy tổ chức các hoạt động dạy học để trò dành lấy kiến thức, tự xây dựng kiến thức cho mình, bồi dưỡng năng lực tự học, nâng cao chất lượng học tập của sinh viên.
          Làm thế nào để nâng cao chất lượng học tập của sinh viên? Ngoài năng lực sư phạm của giáo viên còn đòi hỏi hệ thống tri thức cần truyền tải đến sinh viên, trong dạy học nói chung và dạy học Vật lí nói riêng bài tập là một công cụ rất quan trọng hổ trợ đắc lực cho việc củng cố tri thức, mở rộng kiến thức, rèn luyện tính tự lực của sinh viên và có thể giúp sinh viên nắm vững và hiểu sâu hơn về lí thuyết. 
         Việc dạy học Vật lí các trường Cao Đẳng hiện nay chưa phát huy được hết vai trò của bài tập vật lí trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy học. Một phần do đa số giáo viên chỉ giao bài tập ở giáo trình để cho sinh viên tham khảo và xem đó là bài tập mẫu để sinh viên làm các bài khác. Do đó chưa phát huy được tính sáng tạo của sinh viên trong giải bài tập vật lí và khi áp dụng cũng không linh hoạt, nhất là khi cho bài tập khác dạng thì sinh viên lúng túng không giải quyết được. Bên cạnh đó đa số sinh viên hiện nay cũng còn thụ động trong việc học tập của mình, các em chỉ học xoay quanh những gì mà giáo viên đã cung cấp chứ ít chủ động tìm tòi học tập điều mới ngoài thông tin từ người thầy. Mặt khác một số sinh viên sau thời gian học tập ở trường khi về nhà do phải đi làm thêm để trang trãi cuộc sống nên không có thời gian tự tìm tòi học hỏi thêm.

         Xuất phát từ cơ sở lí luận và thực tiễn trên tôi chọn sáng kiến kinh nghiệm : Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần “Nhiệt học” Vật lí đại cương nhằm nâng cao chất lượng học tập của sinh viên trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
2.2 Nội dung
2.2.1. Vai trò của bài tập Vật lí

Bài tập Vật lí (BTVL) có vai trò hết sức quan trọng, chúng được sử dụng trong dạy học Vật lí với những mục đích khác nhau :

- BTVL được sử dụng như các phương tiện nghiên cứu tài liệu mới, khi trang bị kiến thức mới cho sinh viên, nhằm đảm bảo cho sinh viên lĩnh hội kiến thức mới một cách sâu sắc và vững chắc.

- BTVL là phươg tiện rèn luyện cho sinh viên kĩ năng, kĩ xảo vận dụng kiến thức, liên hệ lý thuyết và thực tiễn, học tập và đời sống

- BTVL là một phương tiện có tầm quan trọng đặc biệt trong việc rèn luyện tư duy, bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên bởi vì giải BTVL là hình thức làm việc tự lực căn bản của sinh viên. Trong quá trình giải BTVL sinh viên phải phân tích điều kiện trong đề bài, tự xây dựng những lập luận, thực hiện việc tính toán khi cần thiết phải tiến hành cả thí nghiệm, thực hiện các phép đo, xác định sự phụ thuộc hàm số giữa các đại lượng để kiểm tra các kết luận của mình. Trong những điều kiện đó tư duy logic, tư duy sáng tạo của sinh viên được nâng cao.

- BTVL là phương tiện ôn tập và củng cố kiến thức một cách sinh động và có hiệu quả.

- Thông qua việc giải BTVL có thể rèn luyện được những đức tính tốt như: tính độc lập, tính cẩn thận, tính kiên trì, vượt khó…

     - BTVL là phương tiện để kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng của sinh viên một cách chính xác.
2.2.2. Quá trình dạy học bài tập Vật lí

Trong quá trình dạy học BTVL, để giúp sinh viên có kĩ năng giải các BTVL cơ bản cũng như phức hợp thì việc sinh viên tìm được phương pháp giải toán là hết sức quan trọng, tùy thuộc vào đối tượng của sinh viên, độ khó của bài toán, mục đích sư phạm của việc giải bài tập mà từ đó người giáo viên sử dụng các kiểu định hướng khác nhau cho phù hợp, ba kiểu hướng dẫn sinh viên  giải BTVL đó là:

         Hướng dẫn theo mẫu, hướng dẫn tìm tòi và định hướng khái quát chương trình  hoá.

 a.Hướng dẫn theo mẫu(hướng dẫn Algôrit)

      Hướng dẫn Algôrit là hướng dẫn chỉ rõ cho sinh viên hành động cụ thể cần thực hiện và trình tự thực hiện các hành động đó để đạt kết quả mong muốn. Những hành động này là những hành động sơ cấp phải được sinh viên hiểu một cách đơn giản và sinh viên đã nắm vững.

      Kiểu hướng dẫn Algôrit thường được áp dụng khi cần dạy cho sinh viên phương pháp giải một bài tập điển hình nào đó, nhằm luyện tập cho sinh viên kỹ năng giải một bài toán xác định. Người ta xây dựng Algôrit  giải cho từng bài toán cơ bản và điển hình và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giải các bài toán đó dựa trên việc làm cho sinh viên nắm vững được các Algôrit  giải.

      Kiểu hướng dẫn Algôrit có ưu điểm là đảm bảo cho sinh viên giải bài toán đã cho một cách chắc chắn, nó giúp cho học sinh rèn luyện kĩ năng giải toán có hiệu quả. Tuy nhiên nếu chỉ hướng dẫn cho sinh viên luôn áp dụng kiểu Algôrit thì sinh viên giải toán chỉ đi theo đường mòn có sẵn, do đó ít có tác dụng rèn luyện khả năng tìm tòi, sáng tạo và tư duy bị hạn chế.

b. Hướng dẫn tìm tòi

      Hướng dẫn tìm tòi là kiểu hướng dẫn mang tính chất gợi ý cho sinh viên suy nghĩ, tìm tòi, phát hiện cách giải quyết vấn đề. Ở đây, giáo viên không phải chỉ dẫn cho sinh viên chấp hành các hành động  theo hướng đã có để đi đến kết quả, mà là giáo viên gợi mở để sinh viên tự tìm cách giải quyết, tự xác định các hành động cần thực hiện để đạt được kết quả.

      Kiểu hướng dẫn tìm tòi được áp dụng khi cần giúp đỡ sinh viên vượt qua khó khăn để giải quyết bài toán, đồng thời vẫn đảm bảo yêu cầu sự phát triển tư duy cho sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên tự tìm tòi cách giải quyết.

     Ưu điểm của kiểu hướng dẫn này là tránh được sự làm thay của giáo viên cho sinh viên trong việc giải bài tập. Nhưng vì kiểu hướng dẫn này đòi hỏi sinh viên phải tự lực tìm tòi cách giải quyết chứ không phải chỉ chấp hành các hành động theo mẩu đã đặt ra, nên không phải lúc nào cũng đảm bảo cho sinh viên giải được bài toán một cách chắc chắn. Khó khăn của kiểu hướng dẫn này chính là ở chỗ hướng dẫn của giáo viên làm sao không đưa sinh viên đến chỗ thừa, sự hướng dẫn như vậy nhằm giúp sinh viên trong việc định hướng suy nghĩ vào phạm vi cần tìm tòi, chứ không phải ghi nhận tái tạo cái có sẵn.

c) Định hướng khái quát chương trình hoá
Định hướng khái quát chương trình hoá cũng là sự hướng dẫn mang tính chất gợi ý cho sinh viên tự tìm tòi cách giải quuyết, tức là giúp sinh viên tìm phương hướng để tự lực xây dựng được angôrit giải bài tập hoặc giúp cho học sinh ý thức được đường lối khái quát của việc tìm tòi giải quyết một vấn đề nào đó, để họ chương trình hoá hoạt động của mình theo các bước dự định hợp lý. Sự định hướng chung ban đầu đòi hỏi quá trình tự lực tìm tòi, giải quyết của sinh viên. Nếu sinh viên không đáp ứng được thì sự giúp đỡ tiếp của giáo viên là sự phát triển định hướng khái quát ban đầu, cụ thể hoá thêm một bước bằng cách gợi ý thêm cho sinh viên, để thu hẹp hơn phạm vi phải tìm tòi, giải quyết cho vừa sức sinh viên. Nếu sinh viên vẫn không đủ khả năng tự lực tìm tòi, giải quyết thì sự hướng dẫn của giáo viên chuyển dần thành hướng dẫn theo mẫu để đảm bảo cho sinh viên hoàn thành được yêu cầu của một bước, sau đó tiếp tục yêu cầu sinh viên tự lực tìm tòi giải quyết bước tiếp theo, nếu cần thì giáo viên lài giúp đỡ thêm. Cứ như vậy cho đến khi giải quyết xong vấn đề.

Kiểu định hướng khái quát chương trình hoá là sự vận dụng phối hợp hai kiểu định hướng trên nhằm khai thác, phát huy được ưu điểm của hai kiểu định hướng trên: tạo cơ hội cho sinh viên phát huy hành động tìm tòi sáng tạo của mình, đồng thời vẫn đảm bảo cho sinh viên đạt được tri thức cần dạy.

2.2.3. Lý thuyết về phát triển bài tập Vật lí

a.Khái niệm phát triển BTVL 
- Bài tập cơ bản: BTCB là bài tập mà khi giải chỉ sử dụng một đơn vị kiến thức cơ bản (KTCB), một khái niệm hoặc một định luật Vật lí
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- Bài tập phức hợp (BTPH) là bài tập mà khi giải cần phải sử dụng từ 2 đơn vị kiến thức cơ bản trở lên.

 ( BTPH là tổ hợp của các bài tập cơ bản. Thực chất việc giải bài tập tổng hợp là việc nhận ra các BTCB trong BTPH đó)

- Phát triển bài tập vật lý:

Phát triển BTVL là  biến đổi một BTCB thành các BTPH theo các phư​ơng án khác nhau.

 b. Phương pháp phát triển BTVL 
    Việc phát triển BTVL cần phải trải qua các hoạt động: chọn BTCB, phân tích cấu trúc của BTCB, mô hình hóa BTCB theo các phương pháp khác nhau.

    Chọn BTCB là hành động có tính quyết định cho việc củng cố kiến thức, kỹ năng nào? Hành động này bao gồm việc:

+ Xác định mục tiêu: cần củng cố kiến thức cơ bản nào? Nội dung của kiến thức đó, phương trình liên hệ các đại lượng, công thức biểu diễn.

+ Chọn hoặc đặt đề bài tập

+ Xác định dữ kiện, ẩn số

+ Mô hình hoá đề bài và h​ướng giải.

2.2.4. Mục tiêu dạy học phần “Nhiệt học” Vật lí đại cương

Kiến thức:

- Nắm được các định luật thực nghiệm về chất khí.

- Hiểu và vận dụng được nội dung nguyên lí I của nhiệt động học.

- Hiểu được nội dung nguyên lí II, hàm entropy.

Kĩ năng:

- Giải được các bài tập xác định áp suất, thể tích, nhiệt độ, entropy,…
- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy nhiệt.

2.2.5. Xây dựng hệ thống bài tập phần “Nhiệt học” Vật lí đại cương

2.2.5.1. Bài tập loại 1 
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 Một cái bình được bơm không khí ở nhiệt độ 270C vào buổi sáng. Đến trưa nhiệt độ của khí trong bình là 370C. Hỏi áp suất trong bình tăng lên bao nhiêu phần trăm? Bỏ qua sự giãn nở của bình.

Giải

Không khí trong bình:

lúc sáng có thể tích V1​ ; nhiệt độ T1= 300K ;  áp suất p1.

lúc trưa có thể tích V1​ ; nhiệt độ T2= 310 K ;  áp suất p2.


Quá trình đẳng tích: 
[image: image2.wmf]2

2

1

1

T

p

T

p

=


  (
[image: image3.wmf]1

1

2

1

1

2

T

T

T

p

p

p

-

=

-

 ( 
[image: image4.wmf]%

3

,

3

033

,

0

300

10

1

1

=

=

=

D

=

D

T

T

p

p


2.2.5.2. Bài tập loại 2  
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D=+


Cho rằng có 200 J công thực hiện trên một hệ và 70 cal nhiệt lượng thoát ra khỏi hệ. Tính công A, nhiệt Q và độ biến thiên nội năng 
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? Cho 1 cal = 4,186 J
Giải

Hệ nhận công nên A = +200 J

Hệ tỏa nhiệt nên Q = -70.4,186 = - 293 J

Độ biến thiên nội năng 
[image: image6.wmf]U
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 = A + Q = 200 – 293 = - 93 J <0: nội năng của hệ giảm
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2.2.5.3. Bài tập loại 3 
Động cơ nhiệt lí tưởng làm việc giữa hai nguồn nhiệt 270C và 1270C. Nhiệt lượng tác nhân nhận của nguồn nóng trong một chu trình là 2 400J. Tính:

a. Hiệu suất của động cơ.

b. Công thực hiện trong một chu trình.

c. Nhiệt lượng truyền cho nguồn lạnh trong một chu trình.

Giải

a. 
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b. Công:A = (.Q1 =  0,25 . 2 400  =  600 (J)

c. Tính Q2:  Q2 = Q1 – A = 1 800 (J)

   2.2.5.4. Bài tập loại 4
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Thả miếng nhôm có khối lượng  200g ở nhiệt độ 1000C vào nước ở nhiệt độ 200C và có khối lượng  500g. Nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là  0,215 cal./g.độ và  1 cal./g.độ. Tính:

a. Nhiệt độ của hệ khi cân bằng nhiệt.

b. Độ biến thiên en-trô-pi của hệ.

Giải

a. mc(100 – () = m0c0(( – 20) ( ( = 26,3  OC

b.(Shệ = (SAl + (SH2O
(SAl = 
[image: image8.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

273

100

273

3

,

26

ln

.

mc

 ( – 9,5 (cal/K); 
(SH2O = 
[image: image9.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

273

20

273

3

,

26

ln

.

0

0

c

m

 ( 10,6 (cal/K)


( (Shệ ( 1,1 (cal/K)
2.2.5.5. Bài tập loại 1 
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a. Một động cơ Các-nô chạy giữa một nguồn nóng có nhiệt độ 320K ở một nguồn lạnh có nhiệt độ 260K. Nếu nó hấp thụ 500J nhiệt lượng trong mỗi chu trình từ nguồn nóng thì nó cho công bằng bao nhiêu trong một chu trình?

b. Nếu cũng động cơ trên chạy theo chiều ngược lại như một máy lạnh giữa hai nguồn nhiệt trên thì phải cung cấp một công là bao nhiêu trong mỗi chu trình để có thể lấy đi 1 000J nhiệt lượng từ nguồn lạnh?
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2.2.6. Kết quả thực hiện
1. Kiểm nghiệm 

· Việc tổ chức dạy học theo tiến trình đã đề xuất, đem lại hiệu quả trong việc nâng cao kiến thức và phát triển tư duy cho sinh viên. Điểm trung bình trong các lần kiểm tra định kỳ, giữa kỳ từ 70% trở lên.

Do đó, Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần “Nhiệt học” Vật lí đại cương nếu được áp dụng vào trong quá trình dạy học vật lí ở các trường Cao Đẳng Kỹ Thuật hiện nay chắc chắn sẽ phát triển được tư duy cho sinh viên góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường Cao Đẳng.

· Nội dung sáng kiến phù hợp với xu thế dạy học, đảm bảo tính đánh giá kết quả học tập cao của sinh viên. 

· Qua kết quả học tập của sinh viên, tôi nhận thấy kết quả học tập có sự khác biệt so với phương pháp dạy học thông thường về tỉ lệ điểm các bài trên trung bình, khá, giỏi tăng. Một lần nữa khẳng định sự thành công của mục tiêu đề ra là nâng cao chất lượng học tập môn vật lí của sinh viên. 

2. Tự nhận xét kết quả kiểm nghiệm: Đạt theo yêu cầu đã đề ra, phù hợp với trình độ và năng lực của sinh viên đảm bảo tính đánh giá kết quả cao trong học tập của sinh viên. Nhằm đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

    2.2.7. Mặt tích cực và hạn chế của sáng kiến kinh nghiệm
      1.  Mặt tích cực
- Nâng cao tính chủ động, sáng tạo và sự hứng thú cho sinh viên trong quá trình học
- Nâng cao kĩ năng phân tích, kĩ năng trình bày tạo điều kiện phát triển các năng lực giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống, tính sáng tạo, khả năng giao tiếp và công tác làm việc
- Giáo viên trong vai trò của người dẫn dắt cũng sẽ tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm và những cách nhìn
- Các tình huống tốt có tính chất liên kết lý thuyết cao 

2. Hạn chế

· Đa số giáo viên chưa thực sự dày công nghiên cứu việc định hướng phát triển  tư duy cho sinh viên trong giải bài tập vật lí. Hầu hết các giáo viên đều áp đặt sinh viên suy nghĩ và giải bài tập theo cách của mình mà không hướng dẫn sinh viên độc lập suy nghĩ tìm kiếm lời giải, chưa có thái độ khách quan để thực sự tôn trọng tư duy của các em.

· Giáo viên sử dụng các bài tập từ tài liệu có sẵn để chữa cho sinh viên mà thực sự chưa có sự đầu tư, sửa đổi các bài tập cho phù hợp với trình độ của sinh viên, ngại tìm kiếm thêm bài tập để xây dựng thành hệ thống bài tập phong phú, chưa xây dựng được một hệ thống các câu hỏi định hướng tư duy tích cực đối với từng loại bài tập và thích hợp với trình độ các đối tượng sinh viên nhằm đưa sinh viên vào con đường độc lập tư duy cao độ để tìm lời giải.

· Nhiều sinh viên giải BTVL chỉ áp dụng công thức rồi suy ra kết quả mà không hiểu được bản chất Vật lí.

· Các em chưa bao giờ tự đặt ra bài toán cho mình kể cả các sinh viên khá

Thực trạng trên đòi hỏi mỗi giáo viên cần phải tự xây dựng được cho mình hệ thống bài tập theo từng chương và phát triển nó thành các bài tập phức hợp, từ đó sử dụng hệ thống bài tập này một cách hợp lí để nâng cao chất lượng học tập của sinh viên.
2.3. Kết luận
·  Phát triển BTVL vừa thực hiện tốt chức năng giáo d​ưỡng (ôn tập, củng cố, hệ thống hoá kiến thức)  vừa góp phần phát triển năng lực t​ư duy lôgic, t​ư duy biện chứng, tư duy sáng tạo, năng lực diễn đạt bằng ngôn ngữ nói, viết cho sinh viên. Việc yêu cầu sinh viên tự đặt các đề bài tập để phát triển BTVL (sáng tạo các bài tập mới trên cơ sở BTCB) là biện pháp biến sinh viên từ thụ động giải bài tập thành chủ động giải bài tập và hệ thống hoá bài tập, tức là biến học thành tự học.

· Nghiên cứu và hệ thống hóa các phương án phát triển bài tập Vật lí, quy trình phát triển bài tập trong dạy học Vật lí.

Tuy nhiên, do thời gian có hạn và đặc thù của phương pháp. Để những kết luận của sáng kiến kinh nghiệm có độ tin cậy cao hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai thực hiện trên phạm vi rộng hơn với nhiều đối tượng sinh viên khác nhau.
Người viết báo cáo 

                              

        (Ký và ghi rõ họ tên)

                                                      Trần Thị Ánh Tuyết
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